	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG


	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN THI: NGỮ VĂN (LẦN 1)

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: Ngày 13 tháng 01 năm 2023

(Đề thi gồm: 02 trang, 06 câu)


ĐỀ SỐ 01
I. ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi :

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

                                         (Tự nguyện – Trương Quốc Khánh)

Câu 1 (0,5 điểm). Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu  phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
Câu 2 (0,5 điểm). Chỉ ra các hình ảnh thể hiện ước nguyện của tác giả.

Câu 3 (1,0 điểm). Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ đặc sắc nhất được sử dụng trong đoạn thơ trên. 
Câu 4 (1,0 điểm). Qua đoạn thơ trên, tác giả muốn nhắn nhủ đến bạn đọc điều gì?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về  sự cần thiết phải nghiêm khắc với bản thân.
Câu 2 (5,0 điểm). Phân tích đoạn  truyện sau:
      “Anh thanh niên đang nói, dừng lại. Và tại sao họa sĩ cảm giác mình bối rối? Vì nhác thấy người con gái nhỏ nhẻ, e lệ, đứng giữa các luống dơn, không cần hái hoa nữa, ôm nguyên bó hoa trong tay, lắng tai nghe? Vì họa sĩ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết, ôi, một nét thôi đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét mới đủ là giá trị một chuyến đi dài.

   - Anh nói nữa đi. - Ông giục.

    - Báo cáo hết! - Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi đấy.

     Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục cả chính người họa sĩ già. Ông theo liền anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống ghế. Một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách. Họa sĩ còn đang nheo mắt cố đọc tên các sách trên giá thì cô gái đã bước tới, dường như làm việc ấy hộ bố. Cô không trở lại bàn giữa và ngồi ngay xuống trước chiếc bàn học con, lật xem bìa một cuốn sách rồi để lại nguyên lật mở như cũ. Anh thanh niên rót nước chè mời bác già, ngoảnh lại tìm cô gái, thấy cô đang đọc, liền bưng cái chén con đến yên lặng đặt trước mặt cô.

    Họa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp, không giấu vẻ thích thú, tự rót lấy một chén nữa, nói luôn:

   - Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?

    Anh thanh niên bật cười khanh khách:

   - Các từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không đúng đâu. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.”
(“Lặng lẽ Sa Pa ”, Nguyễn Thành Long, Ngữ văn 9, tập một, trang 184)


------------------- HẾT -------------------
Họ tên học sinh:……………………..………….Số báo danh:………....….……....………
Chữ kí giám thị 1: …………...........………… Chữ kí giám thị 2……………...….....…….
	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG


	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN THI: NGỮ VĂN (LẦN 1)

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: Ngày 13 tháng 01 năm 2023

(Đề thi gồm: 02 trang, 06 câu)


ĐỀ SỐ 02
I. ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu :

… “ Ước làm một hạt phù sa

Ước làm một tiếng chim ca xanh trời

Ước làm tia nắng vàng tươi

Ước làm một hạt mưa rơi, đâm chồi”.

                                                                  (“Xin làm hạt phù sa”- Lê Cảnh Nhạc)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Các câu thơ trong đoạn thơ trên đều không có thành phần chủ ngữ nhằm thể hiện điều gì?

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ đặc sắc nhất được sử dụng trong đoạn thơ trên. 

Câu 4 (1,0 điểm). Qua đoạn thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về  sự cần thiết phải nghiêm khắc với bản thân.

Câu 2 (5,0 điểm). Phân tích đoạn  truyện sau:
     “Anh thanh niên đang nói, dừng lại. Và tại sao họa sĩ cảm giác mình bối rối? Vì nhác thấy người con gái nhỏ nhẻ, e lệ, đứng giữa các luống dơn, không cần hái hoa nữa, ôm nguyên bó hoa trong tay, lắng tai nghe? Vì họa sĩ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết, ôi, một nét thôi đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét mới đủ là giá trị một chuyến đi dài.

   - Anh nói nữa đi - Ông giục.

    - Báo cáo hết! - Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi đấy.

     Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục cả chính người họa sĩ già. Ông theo liền anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống ghế. Một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách. Họa sĩ còn đang nheo mắt cố đọc tên các sách trên giá thì cô gái đã bước tới, dường như làm việc ấy hộ bố. Cô không trở lại bàn giữa và ngồi ngay xuống trước chiếc bàn học con, lật xem bìa một cuốn sách rồi để lại nguyên lật mở như cũ. Anh thanh niên rót nước chè mời bác già, ngoảnh lại tìm cô gái, thấy cô đang đọc, liền bưng cái chén con đến yên lặng đặt trước mặt cô.

    Họa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp, không giấu vẻ thích thú, tự rót lấy một chén nữa, nói luôn:

   - Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?

    Anh thanh niên bật cười khanh khách:

   - Các từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không đúng đâu. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.”
(“Lặng lẽ Sa Pa ”, Nguyễn Thành Long, Ngữ văn 9, tập một, trang 184)


------------------- HẾT -------------------
Họ tên học sinh:……………………..………….Số báo danh:………....….……....………
Chữ kí giám thị 1: …………...........………… Chữ kí giám thị 2……………...….....…….
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT (Lần 1)
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: Ngữ Văn 
(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu

(Đề 1)
	1
	-Thể thơ : Tự do

- Phương thức biểu đạt chính :  Biểu cảm
	0.25

0.25 

	
	2
	- Các hình ảnh thể hiện ước nguyện của tác giả: loài bồ câu trắng, một đóa hướng dương, một  vầng mây ấm
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ điệp ngữ ( Nếu là … tôi sẽ là… ) được nhắc lại 3 lần

 -Tác dụng:  Liên kết câu, tạo nhạc điệu và nhấn mạnh  ước nguyện cao đẹp của tuổi trẻ, tự nguyện cống hiến phần tốt đẹp nhất của cuộc đời mình  cho quê hương đất nước.
( HS có thể chọn phép liệt kê hoặc biện pháp tu từ ẩn dụ;  trả lời đúng về tác dụng của các biện pháp tu từ trên giáo viên cho điểm tối đa)
	0,5 

0,5

	
	4
	-Tác giả muống nhắn nhủ đến bạn đọc đặc biệt là thế hệ trẻ  bài học vô cùng sâu sắc:

+ Con người hãy tự nguyện cống hiến, cống hiến phần tốt đẹp nhất của mình cho đất nước; cuộc sống sẽ tươi đẹp và ý nghĩa hơn. 
+ Tự nguyện cống hiến cho quê hương đất nước là lối sống đẹp, sống có ích, đáng trân trọng
	0,5

0,5

	I. Đọc hiểu

(Đề 2)
	1
	-Thể thơ: Lục bát

-Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	0,25 

0,25 

	
	2
	- Các câu thơ trong đoạn thơ trên đều không có thành phần chủ ngữ nhằm thể hiện:  Mong ước cao đẹp được thể hiện trong đoan thơ  không phải riêng một người mà là của tất cả mọi người
	 

0.5


	
	3
	 -Một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ:

+ Điệp ngữ: “Ước làm” nhắc lại 4 lần. 

-Tác dụng: Liên kết câu, tạo nhạc điệu và nhấn mạnh  ước nguyện cao đẹp của nhà thơ: sống có ích, tự nguyện cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước. 

( HS có thể chọn phép liệt kê hoặc biện pháp tu từ ẩn dụ;  trả lời đúng về tác dụng của các biện pháp tu từ trên giáo viên cho điểm tối đa)
	0,5 

0.5



	
	4
	Qua bài thơ, tác giả muốn gửi đến bạn đọc  thông điệp có ý nghĩa vô cùng sâu sắc: 
+ Con người hãy tự nguyện cống hiến, cống hiến phần tốt đẹp nhất của mình cho đất nước; cuộc sống sẽ tươi đẹp và ý nghĩa hơn. 
+ Tự nguyện cống hiến cho quê hương đất nước là lối sống đẹp, sống có ích, đáng trân trọng
	0,5 

0.5



	II. Tập làm văn (Đề 1+2)
	1
	 Viết một đoạn.văn nghị luận

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 
	

	
	
	1. Về hình thức:

- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn nghị luận xã hội.
(Nếu thí  sinh không viết theo hình thức đoạn văn; hoặc bài viết không bàn về một khía cạnh của vấn đề mà viết dưới hình thức bài văn thu gọn lại:  trừ 1,0 điểm).
- Xác định đúng vấn đề nghị luận xã hội: nghị luận một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng. (Nếu thiếu dẫn chứng: trừ  0,5 điểm)
- Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	

	
	
	2. Về nội dung: Đảm bảo các ý sau. 
a. Mở đoạn: Có câu chủ đề giới thiệu vấn đề cần nghị luận

b. Thân đoạn: 

* Giải thích: Nghiêm khắc với bản thân là có yêu cầu chặt chẽ với bản thân mình, không dễ dàng tha thứ hoặc bỏ qua sai sót, lỗi lầm của bản thân 

* Bàn luận : 
- Nghiêm khắc với bản thân giúp con người sống có ý thức, tôn trọng tập thể, tôn trọng những người xung quanh; tôn trọng những chuẩn mực đạo đức, tôn trọng pháp luật...

- Nghiêm khắc với bản thân sẽ giúp mỗi người tránh được những bệnh lười biếng, ỷ lại, ngại khó, ngại  khổ trong khi thực hiện công việc

- Nghiêm khắc với bản thân để có những ứng xử đúng đắn trước những cám dỗ, những đòi hỏi bản năng, những cái xấu và sự sa ngã

-  Nghiêm khắc với bản thân để không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện hoàn thiện mình, vươn lên trong cuộc sống.  Vì vậy  con người dễ dàng gặt hái được thành công
-  Nghiêm khắc với bản thân sẽ giúp con người trau dồi thêm nhiều phẩm chất đáng quý khác như: tự giác, kỉ luật, tự trọng...vì vậy sẽ được mọi người yêu mến, quý trọng.

- Mỗi người có ý thức nghiêm khắc với bản thân sẽ  giúp cho đời sống XH ngày càng phát triển, văn minh

* Dẫn chứng:  HS lấy dẫn chứng phù hợp để chứng minh ( Bác Hồ, anh thanh niên trong truyện “Lặng lẽ Sa Pa”... )
c. Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề, có thể đưa ra lời khuyên ( nếu cần)
    (Nếu HS diễn đạt khác mà đúng ý, vẫn cho đủ điểm.)
	1,75

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	2
	 Nghị luận về một đoạn truyện 

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận có đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
	

	
	
	c. Triển khai vẫn đề nghị luận thành các luận điểm: thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa các lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo các hướng sau:         

A. Yêu cầu về kĩ năng: 

+ Trình bày thành một bài văn (nghị luận văn học), đủ bố cục ba phần, có hệ thống luận điểm, luận cứ rành mạch, liên kết chặt chẽ.

+ Văn viết giàu cảm xúc, ngôn từ trong sáng, diễn đạt mạch lạc.

B.Yêu cầu về kiến thức: Bài làm đảm bảo các ý sau:

  a. Mở bài: (0,5 đ)
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn truyện
 -Giới thiệu vị trí đoạn truyện và nội dung chính của đoạn truyện, trích dẫn câu đầu và câu cuối của đoạn truyện.
  b. Thân bài: (3,5 đ)
* Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác của văn bản truyện “Lặng lẽ Sa Pa” 

 * Giới thiệu khái quát về hoàn cảnh sống và công việc của  anh thanh niên:
- Hoàn cảnh sống:  Anh sống một mình trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m, bốn bề chỉ có cỏ cây và mây mù lạnh lẽo -> gian khổ
- Công việc của anh là: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào  việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu...  Công việc của anh đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao-> gian khổ

* Phân tích, đánh giá làm rõ vẻ đẹp của các  nhân vật trong đoạn truyện:

b.1 Vẻ đẹp của nhân vật chính: anh thanh niên

* Qua đoạn  truyện người đọc cảm nhận được là anh thanh niên yêu nghề  khao khát được làm việc, cống hiến có ích cho đời.
- Anh vượt mọi khó khăn để sống và làm việc, chiến thắng hoàn cảnh và chiến thắng chính mình.

- Anh yêu công việc  tới mức trong khi mọi người còn ái ngại cho cuộc sống ở độ cao 2600m của anh thì anh lại ước ao được làm việc ở độ cao trên 3000m... 
* Anh thanh niên còn hiện lên với vẻ đẹp của sự chân thành, cởi mở, quý trọng tình cảm  của mọi người.
-  Anh vồn vã, hồ hởi mời mọi người lên nhà chơi, kể với mọi  người về công việc và cuộc sống của mình
- Anh chia sẻ những điều mà người khác thuường chỉ nghĩ
-  Anh hồn nhiên, bật cười khanh khanh khi nói chuyện: Anh khẳng định sống “Một mình thì anh bạn trên đỉnh Phan-xi-păng 3143m mới một mình hơn cháu”.

*Anh còn có một nếp sống đẹp:  Anh tự sắp xếp cuộc sống một mình ở trạm  khí tượng thật  ngăn nắp, gọn gàng, phong phú cả vật chất lẫn tinh thần
-  Cô kĩ sư ngạc nhiên khi bước vào ngôi nhà của anh thanh niên. " Một ngôi nhà ba gian sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách."
-> Anh là tấm gương sáng về lối sống tích cực, văn minh của con người lao động mới thời kì miền Bắc đi lên xây dựng  CNXH
b.2. Trong đoạn truyện, người đọc còn cảm nhận được vẻ đẹp của các nhân vật khác

* Cô kĩ sư: Cô kĩ sư cũng là một hình ảnh  đẹp của tuổi trẻ

- Là một cô gái  Hà Nội, vừa tốt nghiệp đại học đã tình nguyện lên miền núi Lai Châu công tác.

- Cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên, những điều anh nói và chuyện anh kể về những người  khác đã khiến cô nhận ra nhiều điều.
- Cô đang đứng hái hoa nhưng bị câu chuyện của anh cuốn hút : “ không cần hái hoa nữa, ôm nguyên bó hoa trong tay, lắng tai nghe.”

- Cô gái ngạc nhiên ,cảm phục cuộc sống  dũng cảm tuyệt vời của anh

->Đó là sự yêu mến, cảm phục con người lao động yêu nghề, yêu đời, đẹp trong lối sống, trong tâm hồn tình cảm.
* Ông họa sĩ: Tuy là nhân vật phụ nhưng ông họa sĩ có vai trò quan trọng trong tác phẩm, góp phần vào sự thành  công của truyện.

- Cuộc gặp gỡ và trò chuyện với anh thanh niên là thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của ông về con người và mảnh đất Sa Pa:

+ Ban đầu khi mới tiếp xúc với anh thanh niên, ông họa sĩ hiểu lầm anh. Nhưng khi lên thăm nhà  anh, được trò chuyện cùng anh thì họa sĩ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình....ông cảm phục anh vô cùng. 

+ Ông còn muốn quay trở lại để trải nghiệm cuộc sống dũng cảm trên đỉnh núi cao của anh. 
+ Bằng sự từng trải nghề nghiệp và niềm khao khát của người  nghệ sĩ đi tìm đối tượng của nghệ thuật, ông đã xúc động và bối rối. Sau đó, ông họa sĩ đã vẽ anh thanh niên. 

+ Ông họa sĩ là một nghệ sĩ chân chính khao khát đi tìm và ngợi ca vẻ đẹp đích thực trong đời sống. Gặp anh thanh niên là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác nghệ thuật.

 * Đánh giá (0.5đ)
- NT: 

+ Cốt truyện đơn giản, tình huống truyện hấp dẫn,thú vị

+ Lời văn nhẹ nhàng, trong sáng, giàu chất thơ 
+  Sử dụng hình thức đối thoại để nhân vật kể về công việc, cuộc sống của mình một cách  chân thực
- ND: Đoạn truyện đã kể về cuộc trò chuyện của anh thanh niên với những vị khách tại ngôi nhà của anh, qua đó làm nổi bật vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện: anh thanh niên  có những phẩm chất đáng quý: yêu nghề, sống tình cảm chân thành…  ông họa sĩ và cô kĩ sư cũng là những nhân vật có vẻ đẹp đáng mến.

c. Kết bài: (0,5 đ)  

- Khẳng định giá trị của đoạn truyện
- Nêu cảm nghĩ  về đoạn truyện  và văn bản truyện.

- Liên hệ bản thân.  
	4,5
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5



	
	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, lời văn sinh động hấp dẫn, giàu sắc thái biểu cảm.
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,5


* Lưu ý:

1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể  không giống đáp án, có những ý ngoài  đáp án, nhưng phải hợp lí.

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ viết chung chung, sáo rỗng
ĐỀ CHÍNH THỨC
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